
STT HỌ CHỮ LÓT TÊN NỮ D.TỘCNĂM SINH NƠI SINH CHỖ Ở HỌ TÊN CHA N NGHIỆP SĐT HỌ TÊN MẸ N NGHIỆP SĐT
1 Quách Mỹ An x Kinh 09/01/2015BVPS Mê Kong, TB, TPHCM Tổ 4, KP11 Quách Lưu Lộc Nhân viên 0907111449 Lê thị Mỹ Thanh Nội trợ 0359809904
2 Trần Tuấn Anh Kinh 27/02/2015BVĐK Trà Vinh Tổ 9, KP11 Trần Chí Thịnh Buôn bán 0981449252 Nguyễn Thị Hồng Như Buôn bán 0352135752
3 Trần Ngọc Anh x Kinh 31/5/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 2, KP11 Trần Thanh Long Mua bán 0364560777 Hứa Thị Ngọc Hà Mua bán 0356441441
4 Phạm Ngọc Kim Chi x Kinh 16/9/2015 BV quận Phú Nhuận, TPHCM Tổ 6A, KP11 Phạm Ngọc Cao NV VP 0911813008 Dương Thị Huệ NV VP 0363594994
5 Nguyễn Khánh Đan x Kinh 05/6/2015 BV Từ Dũ, TPHCM Tổ 12, KP8 Nguyễn Văn Đại Kinh doanh 0918604187 Phan Ánh Nguyệt Kinh doanh 0906883844
6 Trần Hải Đăng Kinh 14/9/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 3, KP11 Trần Hữu Lý Giáo viên 0762847123 Hồng Kim Yến Kinh doanh 0888266039
7 Phan Tuấn Dương Kinh 25/12/2015BVĐK Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Tổ 33, KP5 Phan Văn Đoàn Xây dựng 0845659599 Ca Cẩm Tiên Nội trợ 0858730073
8 Nguyễn Minh Hoàng Kinh 20/11/2015BVĐK huyện Hải Hậu, Nam ĐịnhTổ   KP4 Nguyễn Văn Liên Nguyễn Văn Liên0989532222 Nguyễn Thị Hương Kinh doanh 0988389996
9 Ngô Gia Huy Kinh 30/11/2015BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 12 KP6 Ngô Tuấn Vũ Ngô Tuấn Vũ 0986325302 Lê Thị Kim Sang Kinh doanh 0983569285
10 Đỗ Nguyên Khang Kinh 27/9/2015 BVTD TPHCM Tổ  KP3 Đỗ Minh Giáp NV NH 0939270915 Cao Thị Thúy Nga NVNH
11 Tống Phước Đăng Khoa Kinh 29/3/2015 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 6, KP11 Tống Phước Lai Nhân viên KS 0935229587 Triệu Kim Tiến Nhân viên 0939130697
12 Phạm Bình Minh Kinh 03/12/2015BV Sản nhi tỉnh Lào Cai Tổ 32, KP5 Phạm Việt Trung Tự do 0913287644 Vũ Thị Loan Tự do 0815325646
13 Mai Nhật Nam Kinh 18/12/2015BVĐK Đặng Thùy Trâm, ĐP, QN Tổ 2, KP11 Mai Ngọc Phương Kế toán 0932993310 Nguyễn Thị Kim Anh NV 0933553437
14 Nguyễn Song Ngân x Kinh 22/12/2015BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 1, KP8 Nguyễn Bé Hai NV sân bay Nguyễn Thị Huyền TrâmNV sân bay 0989220289
15 Huỳnh Mẫn Nghi x Kinh 30/9/2015 BVĐK KV Cái Nước, Cà Mau Tổ 3, KP11 Huỳnh Hải Hồ Buôn bán 0918114143 Bùi Thị Mỹ Ngân Buôn bán 0918212143
16 Trần Phương Nghi x Kinh 22/4/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 7, KP11 Trần Trọng Nghĩa Thợ sơn 0948553556 Võ Thanh Như CNV 0909636767
17 Vũ Nguyên Kinh 10/01/2015BVĐK huyện Phú Quốc, KG KP4 Vũ Đình Toàn Buôn bán 0974331989 Nguyễn Thị Ánh NguyệtBuôn bán 0966922498
18 Phù Ty Nhân Hoa 20/4/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 13, KP8 Phù Văn Cường Điện tử 0939852255 Phạm Thị Dứt Nội trợ 0907056626
19 Trịnh Hạo Nhiên x Kinh 13/6/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 14, KP8 Trịnh Thị Cao Giang Buôn bán 0932961959
20 Lê Nguyễn Tuệ Như x Kinh 09/4/2015 BVPS Mê Kông Q1, TB, TPHCM Tổ  KP11 Lê Văn Đồng GVĐH 0909432581 Nguyễn Tuyết Nhung GĐ NH 0909531718
21 Lê Tâm Như x Kinh 20/3/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ  KP5 Lê Hoài Nam Tự do 0936229115 Cao Thị Tuyết Mai Thợ tóc 0983824070
22 Nguyễn Trương Gia Phát Kinh 14/9/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Cửa Dương Nguyễn Huỳnh Duy Đạt Tự do Trương Thanh Tuyền NV spa 0984707757
23 Hà Hưng Phát Kinh 03/3/2015 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ  KP7 Hà Văn Đẵng Luật sư 0901323707 Nguyễn Thị Hằng Nga Kế toán 0901303191
24 Cù Huy Phong Kinh 17/6/2015 BVĐK tỉnh Hà Tĩnh Tổ 26, KP5 Cù Huy Sơn Nhân viên 0931386579 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nhân viên 0904887289
25 Phan Phi Phụng x Kinh 29/4/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 2 KP6 Phan Đình Trải CA xã CD 0949211244 Trần Thị Kiều Hoa Nhân viên 0819331050
26 Danh Ngô Phi Phụng x Khmer 18/5/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ KP4 Danh Quy Lên Bộ đội 077490926 Ngô Thị Hồng Đào NVTC BHNT 0939794848
27 Tống Mai Quỳnh x Kinh 13/5/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 33, KP5 Tống Đức Lập Bộ đội 0986762667 Trần Thị Mai Hường Viên chức 0986762667
28 Lâm Ngọc Quỳnh x Kinh 10/10/2015BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 1 KP10 Lâm Minh Giang Công NV 0767030522 Lý Huỳnh Trang Công NV 0792466227
29 Huỳnh Thái Sơn Kinh 08/11/2015BVĐK QT Vinmec GD, PQ, KG Tổ 7, KP11 Huỳnh Phú Hiền Tài xế 0942434199 Lâm Thị Bích Nội trợ 0948223877
30 Lê Đức Tâm Kinh 01/11/2015BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 10, KP8 Lê Văn Đức Buôn bán 0948339554 Lê Thị Cẩm Tú Buôn bán 0374371749
31 Dương Nguyễn Đăng Thành Kinh 16/8/2015 BVĐK tỉnh Đồng Tháp Tổ 1, KP11 Dương Văn Hào Sửa xe 0972715759 Nguyễn Thị Trúc Linh Nội trợ 0388315441
32 Võ Thị Quỳnh Thơ x Kinh 15/7/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 32, KP5 Võ Minh Thông Tài xế 0932093690 Trần Thị Ngọc Hiếu Giáo viên 0368733426
33 Đinh Ngọc Anh Thư x Kinh 13/6/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 14, KP4 Đinh Quang Sáng Kinh doanh 0932897297 Nguyễn Ngọc Ánh Nội trợ 0932847814
34 Lưu Minh Thư x Kinh 26/3/2015 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 4 KP11 Lưu Minh Thành Mua bán 0948018881 Lê Thị Kim Trinh Mua bán 0931018881
35 Du Quang Triết Kinh 12/12/2015BVĐK QT Vinmec GD, PQ, KG Tổ  KP5 Du Việt Thanh CT xã CC Trần Tuyết Mỹ
36 Đặng Lê Trinh x Kinh 23/7/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 4A, KP11 Đặng Long Bán hàng 0939212737 Lê Thị Mỹ Phượng Nội trợ 0939083758
37 Nguyễn Anh Tuấn Kinh 02/5/2015 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 33, KP5 Nguyễn Văn Phước KT điện nước 0933254588 Trần Thị Bích Duyên Kế toán 0397083087
38 Phù Mỹ Uyên x Kinh 15/9/2015 BVĐK tư nhân Bình An, RG, KG Tổ 3, KP11 Phù Quốc Liêm Buôn bán 0939219495 Nguyễn Xuân Đào Nội trợ 0939624243
39 Cao Thanh Vân x Kinh 02/6/2014 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 10, KP8 Cao Giang Sơn Hớt tóc Trần Thị Bông Tự do 0779888043
40 Lê Heng Thảo Vy x Kinh 05/12/2015BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 10, KP8 Lê Văn Tâm CA an ninh Hel Sái Loan Nhân viên 0386625830
41 Mai Bảo Vy x Kinh 11/8/2015 BVĐK huyện Hải Hậu, Nam ĐịnhTổ  KP5 Mai Văn Đình Cơ khí 0984415012 Đỗ Thị Hồng Buôn bán 0388977643
42 Phạm Gia Yến x Kinh 11/11/2015BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 2, KP9 Phạm Út Đạt CCVC 0966781781 Nguyễn Hồng Trinh Nội trợ 0913707588
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STT HỌ CHỮ LÓT TÊN NỮ D.TỘC NĂM SINH NƠI SINH CHỖ Ở HỌ TÊN CHA N NGHIỆP SĐT HỌ TÊN MẸ N NGHIỆP SĐT
1 Trần Thảo Anh x Kinh 30/7/2015 BV Từ Dũ, TPHCM Tổ 30, KP5 Trần Thanh Tú Ngư phủ Dương Thị My Na NV sân bay 0908428426
2 Võ Hải Băng x Kinh 04/3/2015 BV Từ Dũ, TPHCM Tổ 2, KP11 Võ Đức Đắc Thịnh Kinh doanh 0906920688 Nguyễn Thị Hồng Vân Kinh doanh 0906983292
3 Nguyễn Ngọc Minh Châu x Kinh 21/7/2015 BVPS Mê Kong, TPHCM Tổ 5, KP11 Nguyễn Đông Kinh doanh 0986664666 Nguyễn Thị Mai Long Nội trợ 0979760842
4 Nguyễn Quốc Dũng Kinh 16/7/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 7, KP9 Nguyễn Thế Tài Cán bộ 0986222316 Trần Thị Minh Thương Giáo viên 0939215784
5 Bùi Minh Duy Kinh 13/8/2015 Phú Quốc, Kiên Giang Tổ 56, KP11 Bùi Đình Khiêm Kinh doanh 0962878788 Nguyễn Thị Hồng Trắng Kinh doanh 0987594444
6 Nguyễn Xuân Khánh Duy Kinh 28/5/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 10, KP8 Nguyễn Xuân Hoàng Tú QL nhân sự 0939245835 Nguyễn Thị Bích Thủy Kinh doanh 0932922273
7 Mô Nguyễn Trường Giang Hoa 21/11/2015 BVĐK QT Vinmec GD, PQ, KG Tổ 30, KP5 Mô Minh Bình Kế toán 0907636386 Nguyễn Thị Thắm CNVC 0918361343
8 Trịnh Nguyễn Thanh Giang x Kinh 24/8/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 32, KP5 Trịnh Văn Sơn Tài xế 0979557901 Nguyễn Thị Thắm Buôn bán 0983584178
9 Quách Đặng Ngọc Hà x Kinh 27/12/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ   KP9 Quách Văn Điền Mất Đặng Thị Kim Cúc Giáo viên 0818742484
10 Huỳnh Gia Hân x Kinh 03/9/2015 BVĐK tỉnh Hậu Giang Tổ 3, KP11 Huỳnh Công Mến Buôn bán 0908199923 Bùi Thanh Nhi Buôn bán 0939876226
11 Nguyễn Gia Hân x Kinh 10/7/2015 BVĐK QT Vinmec GD, PQ, KG Tổ 32, KP5 Nguyễn Ngọc Thảo Kinh doanh 0939777756 Võ Thị Kim Cúc Kinh doanh 0932898792
12 Nguyễn Dương Mỹ Huệ x Kinh 02/3/2015 BVĐK Bình An, RG, KG Tổ 7, KP4 Nguyễn Chí Thân Tài xế 0942631731 Dương Ngọc Mỹ Kinh doanh 0398854444
13 Chung Chí Huy Kinh 27/3/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 7, KP11 Chung Liên Được NV tiếp thị 0944678398 Ngô Thị Mỹ Hoa NV tiếp thị 0947605860
14 Tống Gia Huy Kinh 01/5/2015 BVPSQT Sài Gòn, Q1, TPHCM Tổ   KP4 Tống Hoàng Thanh Long Kinh doanh 0896747767 Nguyễn Thị Tuyết Hồng Kinh doanh 0777781992
15 Cao Gia Khang Kinh 16/12/2015 BV Hùng Vương, TP HCM Tổ  KP4 Cao Quang Hiếu Nhân viên 0909378637 Nguyễn Thị Thu Thủy Buôn bán 0788728388
16 Trương Tuấn Khang Kinh 21/11/2015 BVĐK tỉnh Hậu Giang Tổ 21 KP5 Trương Trọng Quý 0985607214 Bùi Thị Bích Thơ 0967434789
17 Võ Trí Đăng Khoa Kinh 21/3/2015 BVĐK Thống Nhất, Đồng Nai Tổ 7, KP11 Võ Trí Tân Kinh doanh 0963541461 Trần Phạm Kiều Thu Nhân viên 0386388445
18 Đỗ Nguyên Khôi Kinh 27/9/2015 BVTD TPHCM Tổ  KP3 Đỗ Minh Giáp NV NH 0939270915 Cao Thị Thúy Nga NVNH
19 Đỗ Nguyễn Anh Khuê x Kinh 07/9/2015 BVĐK QT Vinmec GD, PQ, KG Tổ 4 KP4 Đỗ Anh Khoa Tự do 0977220222 Nguyễn Thị Bích Huyền Nhân viên KS 0901088678
20 Vũ Trung Kiên Kinh 17/4/2015 BVĐK tỉnh Hậu Giang Tổ 30, KP5 Vũ Thành Trung Bất ĐS 0901020555 Nguyễn Thị Minh Thư Nội trợ 0776666065
21 Võ Minh Lâm Kinh 08/5/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 14 KP4 Võ Thành Công Tự do 0388899211 Lê Thị Ngọc Lan Nội trợ 0972397209
22 Đinh Gia Linh x Kinh 02/8/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 13, KP8 Đinh Thanh Liêm Xây dựng 0907987468 Nguyễn Hồ Hồng Đào Kinh doanh 0908837198
23 Trần Gia Lộc Hoa 03/7/2015 BV Từ Dũ, TPHCM KP8 Trần Văn Thương Buôn bán Nguyễn Ngọc Như Buôn bán
24 Nguyễn Thiên Minh Kinh 08/01/2015 BV Từ Dũ, TPHCM Tổ 13, KP8 Nguyễn Vũ Linh Kinh doanh 0932669288 Nguyễn Ngọc Đáng Kinh doanh 0902420155
25 Nguyễn Phạm Phương Nghi x Kinh 10/12/2015 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 6A, KP11 Nguyễn Hoàn Sơn Tài xế 0394342570 Phạm Hải Vân Nội trợ 0938128083
26 Vương Mỹ Nghi x Hoa 22/9/2015 BVĐK tỉnh Kiên Giang DT, PQ Vương Văn Thắng CNV 0918432576 Đỗ Âu Thùy Nhân Nội trợ 0939532228
27 Phù Bảo Nghi x Hoa 08/11/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 14, KP8 Phù Chí Tâm Buôn bán 0913437343 Cao Thị Thúy Vi Buôn bán 0932785452
28 Nguyễn Phan Trọng Nghĩa Kinh 30/6/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 7, KP11 Nguyễn Văn Hữu Tài xế 0941545595 Phan Thị Ngọc Thiết Kế toán 0938922256
29 Đoàn Khôi Nguyên Kinh 14/12/2015 BVĐK tỉnh Lào Cai Tổ 3, KP11 Đoàn Minh Nghiệp Kinh doanh 0332440125 Mai Thị Thủy Kinh doanh 0985809406
30 Nguyễn Lê Hoàng Nguyên x Kinh 18/6/2015 BVPS tỉnh Tiền Giang Tổ 8- KP5 Nguyễn Quốc Minh Xây dựng 0914959027 Lê Thị Cẩm Nhung Nội trợ 0832120776
31 Võ Hoài Phúc Kinh 02/7/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 2, KP11 Võ Hoài Sơn KS xây dựng 0942848384 Nguyễn Thị Ánh Hồng Kế toán 0935927771
32 Huỳnh Thiên Phúc Kinh 12/10/2015 BVĐK QT Vinmec GD, PQ, KG Tổ  , KP4 Huỳnh Bá Tuyển CNV 0914300605 Trần Thị Tường Vi Nội trợ 0918817010
33 Nguyễn Nhựt Nhã Phương x Kinh 17/12/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 10 KP4 Nguyễn Nhựt Tuyền Kinh doanh 0939921805 Võ Thị Cẩm Huyền Kinh doanh 0938674669
34 Lê Nguyễn Hồng Quyên x Kinh 06/11/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 4, KP11 Lê Hoàng Nam Tài xế 0368376105 Nguyễn Thanh Tuyền Nội trợ 0336483091
35 Chung Nhã Quỳnh x Kinh 15/4/2015 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 1, KP11 Chung Liên Hòa NV tiếp thị 0933499598 Nguyễn Thị Hằng Ni NV tiếp thị 0968736944
36 Nguyễn Phương Quỳnh x Kinh 27/01/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 9 KP4 Nguyễn Văn Hoàng KT vi tính 0919660864 Phan Thị Phương Dung Buôn bán 0945955877
37 Nguyễn Hữu Trí Kinh 12/4/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 33, KP5 Nguyễn Hữu Ba Buôn bán 0939988081 Nguyễn Ngọc Hạnh Buôn bán 0939988182
38 Trần Thị Thanh Trúc x Kinh 25/12/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG 18A, LTK Trần Tuấn Anh CB K lâm 0939901509 Huỳnh Thúy Vân Kinh doanh 0939911381
39 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú x Kinh 06/02/2015 BVĐK Ninh Thuận, T. Ninh ThuậnTổ 33, KP5 Nguyễn Tuấn Trình Kinh doanh 0907353613 Nguyễn Thị Như Kinh doanh 0783998075
40 Nguyễn Tuyết Vy x Kinh 06/11/2015 BV Nguyễn Tri Phương TPHCM Tổ 33, KP5 Nguyễn Hoàng Nam Mua bán 0937074466 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nội trợ 0902808808
41 Nguyễn Yến Vy x Kinh 24/5/2015 BV Nguyễn Tri Phương, TPHCM KP8 Nguyễn Văn Thành Nấu ăn 0902014401 Hồ Thị Hậu Nội trợ 0909644448
42 Đặng Nguyễn Ngọc Xuân x Kinh 12/4/2015 BVĐK huyện Phú Quốc, KG Tổ 32, KP5 Đặng Tấn Trung HDV du lịch 0913755770 Nguyễn Thị Phương ThùyNV VP 0915767675
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